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Phần thứ nhất 

SƠ KẾT SẢN XUẤT VỤ MÙA NĂM 2020 

I. Đặc điểm tình hình 

Được sự quan tâm sát sao của UBND tỉnh, Sở nông nghiệp & PTNT, sự 

quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là chính quyền cơ 

sở đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tại địa bàn và triển khai nhiều 

giải pháp như bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý, chuyển đổi cây trồng có giá trị 

kinh tế cao nhằm đẩy mạnh sản xuất tăng giá trị kinh tế trên cùng một diện tích 

canh tác. Song bên cạnh đó diện tích canh tác vẫn còn nhỏ lẻ manh mún, việc áp 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giữa các vùng không đồng đều, 

trình độ sản xuất, thâm canh của một số bộ phận nông dân còn hạn chế chưa 

phát huy tiềm năng về đất đai. Khí hậu thời tiết diễn biến thất thường gây ảnh 

hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của huyện. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Trồng trọt 

Công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu 

quả; các tiến bộ kỹ thuật tiếp tục được áp dụng vào sản xuất; công tác khuyến 

nông
1
 và bảo vệ thực vật

2
 được đẩy mạnh nên sản xuất vụ mùa cơ bản đạt chỉ 

tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể: 

1.1. Cây lương thực 

- Lúa mùa: Diện tích gieo cấy đạt 1.765,5 ha, đạt 101,5% KH, tăng 9,9 ha 

so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng đạt 8.756,9 tấn đạt 101,7% KH, tăng 154,4 

tấn so với cùng kỳ năm 2019. 

                                                 
1
 Trung tâm dịch vụ NN huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Giống cây trồng, Vật nuôi tỉnh 

Điện Biên thực hiện 02 mô hình. Mô hình sản xuất lúa thuần ADI168 (Áp dụng theo cuốn sổ tay khuyến nông 

của dự án Jica) tại xã Quài Nưa với số hộ tham gia 30 hộ, diện tích 5ha, năng xuất 70 tạ/ha. Mô hình sản xuất 

Ngô lai NK6101 (Áp dụng theo cuốn sổ tay khuyến nông của dự án Jica) tại xã Pú Nhung với 30 hộ tham gia, 

diện tích 5ha năng xuất 63,4 tạ/ha.Phối hợp với Công ty Cổ phẩn giống cây trồng Trung ương xây dựng mô hình 

Lúa thuần VNR20 tại bản Sáng xã Quài Cang với diện tích 1ha, cho 10 hộ tham gia năng xuất đạt 8 tấn/ha. 

Hướng dẫn nhân dân 19 xã, thị trấn công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi vụ Đông – Xuân 2020-2021. 

2
 Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Đưa giống mới 

có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, từng bước nâng cao trình độ thâm canh cho nông dân; Theo dõi mô 

hình Nông Lâm kết hợp cảnh quan tại 3 bản Hua Sa A, Hua Sa B và bản Háng Tầu xã Tỏa Tình.   
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- Lúa nương: Diện tích gieo trồng đạt 3.000 ha, đạt 100% KH, giảm 230 ha 

so với năm 2019; sản lượng đạt 4.500 tấn, đạt 100% KH, giảm 22 tấn so với 

năm 2019. 

- Cây ngô xuân hè: Diện tích gieo trồng 6.140 ha, đạt 100,3% KH, giảm 80 

ha so với cùng kỳ năm trước; sản lượng đạt 17.806 tấn, đạt 100,3% KH, tăng 

327,8 tấn so với cùng kỳ năm 2019. 

- Cây ngô thu: Diện tích gieo trồng 167,5 ha, đạt 64,2% KH, giảm 117,5 ha 

so với cùng kỳ năm trước. 

- Cây sắn: Diện tích 1.355 ha, đạt 100,4% KH, giảm 395 ha so với cùng kỳ 

năm 2019; sản lượng đạt 8.807,5 tấn, đạt 100,4% KH, giảm 2.567,5 tấn so cùng 

kỳ năm 2019. 

1.2. Cây công nghiệp 

a. Cây công nghiệp ngắn ngày 

- Đậu tương xuân: Diện tích gieo trồng 52 ha, đạt 104 % KH, giảm 38 ha so 

với cùng kỳ năm trước; sản lượng đạt 70,2 tấn, đạt 104% KH, giảm 51,3 tấn so 

với cùng kỳ trước. 

- Đậu tương thu: Diện tích gieo trồng 100 ha, đạt 100% KH, giảm 60 ha so 

với cùng kỳ năm trước. 

- Lạc xuân: Diện tích gieo trồng 135 ha, đạt 103,8% KH, tăng 5,0 ha so với 

cùng kỳ năm trước; sản lượng đạt 124,2 tấn, đạt 106,2 % KH, tăng 7,2 tấn so với 

cùng kỳ trước. 

- Lạc thu: Diện tích gieo trồng 120 ha, đạt 100 % KH, bằng cùng kỳ năm 

năm trước. 

b. Cây công nghiệp dài ngày 

+ Cây cao su: Diện tích đạt 1.320 ha, đạt 100% KH. 

+ Cây cà phê: Diện tích đạt 342 ha, đạt 100% KH; sản lượng cà phê nhân 

đạt 427,5 tấn, đạt 106,9% KH, tăng 27,5 tấn so với cùng kỳ năm trước.  

- Cây mắc ca: Diện tích 1.400 ha. 

- Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ: 83,5 ha cây thảo quả, đạt 100% KH; 180 

ha cây sa nhân, đạt 100% KH và 206,1 ha táo mèo, đạt 100% KH. 

(Chi tiết có biểu 01 kèm theo) 

1.3. Thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo Quyết định số 

45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên 

Triển khai Dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây xoài Đài Loan 

và nhãn chín muộn thuộc chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm 

nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020, giai đoạn 2020-2027 

huyện Tuần Giáo tại 2 xã: Rạng Đông và Mường Mùn. Tổng số hộ tham gia là 

89 hộ, diện tích thực hiện 32,61 ha (Trong đó xã Rạng Đông có 52 hộ, diện tích 

21,47 ha trồng Xoài; Xã Mường Mùn có 37 hộ, diện tích 11,14 ha trồng Nhãn 
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chín muộn). Hiện cây đang sinh trưởng và phát triển bình thường, tỷ lệ sống sau 

trồng đạt trên 90%. 

2. Chăn nuôi - Thủy sản 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai tháng vệ 

sinh tiêu độc khử trùng môi trường tại 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được 

4.060.000 m
2
  cho 14.305 hộ chăn nuôi

 
. Tổ chức tiêm phòng vắc xin định kỳ vụ 

Xuân hè trên địa bàn huyện Tuần Giáo năm 2020 đạt 98% lượng vắc xin được 

cấp và 5.500 liều vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Thực hiện nghiêm các quy 

định về tái đàn trong chăn nuôi lợn và tăng cường công tác kiểm soát giết mổ
4
 và 

kiểm dịch gia súc, gia cầm vận chuyển ra vào địa bàn. Tổng đàn gia súc đạt 

98.000 con
3
, đạt 99,6% KH, tăng 1.127 con so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn 

gia cầm 952.600 con, đạt 100% KH, tăng 52.250 con so với cùng kỳ năm trước.  

- Duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 295 ha, đạt 100% KH; sản lượng 385 

tấn, tăng 93 tấn so cùng kỳ năm trước.  

3. Lâm nghiệp 

3.1. Thực hiện nhiệm vụ phát triển  rừng 

- Trồng rừng phòng hộ thay thế 30,5 ha, đạt 101,7% KH. 

- Chăm sóc 165,14 ha rừng trồng. 

* Thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững:  

- Khoanh nuôi tái sinh rừng: 5.511,5 ha. 

- Thực hiện trồng cây phân tán (hoa ban) năm 2020: Trồng 430 cây Hoa 

Ban tại các trục đường QL6, QL279. 

3.2. Công tác quản lý bảo vệ rừng 

- UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức 

năng, cơ quan thông tin của huyện và UBND các xã, thị trấn đã tích cực tuyên 

truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng, nhất là việc phòng cháy chữa cháy trong 

mùa khô hanh 2019 -2020 đến từng thôn bản, đến tận hộ dân đã tổ chức tuyên 

truyền, kết hợp với công bố quy hoạch 3 loại rừng được 143 lượt với tổng số 

9.134 lượt người tham gia họp. Tổ chức ra công bố quy hoạch 3 loại rừng ngoài 

thực địa được 170 bản với 6.897 người tham gia.  

- Phát hiện và xử lý 64 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 15 vụ so với 

năm 2019), thu giữ 28,197 m
3 

gỗ các loại, tịch thu 21 xe máy, 05 cưa xăng; xử 

phạt vi phạm hành chính và bán tang vật vi phạm nộp ngân sách nhà nước 149,7 

triệu đồng.  

4. Công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai 

                                                 
3 

Trong đó: Đàn trâu  23.120 con, đạt 100% KH, tăng 335 con so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn bò 9.830 

con, đạt 100% KH, tăng 382 con so với cùng kỳ năm trước; Tổng đàn lợn 65.050 con, đạt 99,4% KH, tăng 410 con so 

với cùng kỳ năm trước. Gia cầm 952.600 con  đạt 100% KH, tăng 52.250 con so cùng kỳ năm trước. 
4
. Kiểm soát giết mổ được 463 con trâu bò, 4.333 con lợn. Tổng thu là 36.813.000 đồng
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- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đơn vị quản lý các công trình thủy lợi 

phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị quản lý 

khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các xã, thị trấn điều tiết nước đảm bảo 

cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất; đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân; kiểm 

tra hiện trạng các công trình thủy lợi + NSH trước, trong và sau mùa mưa lũ.  

- Củng cố kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn, lập kế hoạch, xây dựng phương án, thành lập đội xung kích các xã, thị trấn 

thực hiện công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Rà 

soát, bổ sung xây dựng kế hoạch và triển khai truy thu quỹ phòng chống thiên 

tai năm 2019 và thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2020; Thường trực công tác 

phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

III. Đánh giá chung 

1. Kết quả đạt được 

- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp cấp ủy, chính 

quyền xã, thị trấn tích cực chỉ đạo nhân dân áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản 

xuất, đổi những giống mới cho năng suất cao, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ kịp thời.  

- Các chính sách hỗ trợ sản xuất, các chương trình dự án được triển khai 

thực hiện có hiệu quả; đã hình thành, phát triển một số chuỗi liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm. Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất từng 

bước phát huy hiệu quả; hệ thống các công trình thủy lợi, kênh mương được sửa 

chữa, nạo vét kịp thời đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. 

- Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển, không có dịch lớn xảy ra, sản 

lượng cá đảm bảo kế hoạch. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Nông dân một số xã gieo cấy chưa đảm bảo thời vụ, việc áp dụng các 

giống mới vào sản xuất còn hạn chế, chưa kịp thời hướng dẫn, chăm sóc, phòng 

trừ sâu bệnh...  

- Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như diện tích cây ngô thu (đạt 

64,2% KH), tổng đàn lợn (đạt 99,4% KH). 

3. Nguyên nhân 

- Một số địa phương, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công 

tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hướng dẫn người dân trong gieo trồng và chăm 

sóc cây trồng, vật nuôi. 

- Người dân chưa mạnh dạn đầu tư sản xuất còn có tư tưởng trông chờ vào 

sự hỗ trợ của nhà nước. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2020 - 2021 

I. Nhận định tình hình chung 

Bước vào thực hiện sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021, thời tiết vẫn diễn 

biến bất lợi với khí hậu khô hanh, đặc biệt những năm gần đây thường xảy ra 
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hiện tượng rét đậm, rét hại kéo dài làm chậm tiến độ gieo cấy và tốc độ sinh 

trưởng phát triển của cây trồng cùng với việc giá cả các loại vật tư không ổn 

định sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất vụ đông xuân 2020-2021.  

II. Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021 

1. Trồng trọt  

Chỉ đạo các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn tập trung hướng dẫn 

nhân dân gieo cấy vụ đông xuân, cụ thể: 

- Gieo trồng 1.050 ha lúa xuân, phấn đấu năng suất đạt 59 tạ/ha và sản 

lượng đạt 6.195 tấn. 

- Ngô xuân: 6.100 ha, năng suất 30 tạ/ha, sản lượng đạt 18.300 tấn. 

- Tiếp tục chăm sóc diện tích cây cà phê, cao su, mắc ca và cây lâm sản 

ngoài gỗ hiện có. 

(Chi tiết có biểu 02 kèm theo) 

2. Chăn nuôi 

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chống đói, chống rét 

cho đàn gia súc, gia cầm. Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi tập trung, 

mở rộng chăn nuôi gia cầm theo quy mô hộ gia đình. Phấn đấu tốc độ tăng đàn 

của đàn trâu đạt 2%, đàn bò đạt 4%, đàn lợn đạt 4% và đàn gia cầm đạt 5,5%. 

3. Lâm nghiệp 

Quán triệt, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt vào 

mùa khô năm 2020 - 2021. Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững: trồng, chăm sóc, bảo vệ, KNTS rừng đạt chỉ tiêu kế hoạch đề 

ra, phấn đấu độ che phủ rừng đến hết năm 2021 đạt 39%; kịp thời ngăn chặn, 

phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.  

III. Giải pháp tổ chức thực hiện 

1. Giống và thời vụ 

- Cơ cấu vụ đông - xuân năm 2020 - 2021: Trà lúa sớm chiếm tỷ lệ 15% 

DT, gieo thẳng từ ngày 05/12/2020 đến ngày 15/12/2020; lúa chính vụ chiếm tỷ 

lệ 80% DT, gieo thẳng từ ngày 16 - 30/12/2020; lúa xuân muộn chiếm tỷ lệ 5% 

DT, gieo thẳng từ ngày 01 - 10/01/2021.   

- UBND các xã, thị trấn cần chỉ đạo sản xuất đúng quy trình và lịch thời vụ 

đã hướng dẫn, tập trung gieo cấy kết thúc không quá ngày 10/01/2021. 

- Đẩy mạnh phong trào đưa hoa màu xuống ruộng một vụ.  

2. Đầu tư thâm canh 

- Tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật 

thâm canh, nhất là bón phân đủ, cân đối; tăng cường sử dụng phân hữu cơ, kali, 

phát động phong trào ủ phân chuồng, phân xanh, bón vôi để cải tạo đất nhằm 

nâng cao năng suất cây trồng; thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại,...  
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- Đối với cây trồng trên nương nhất là ngô lai các xã cần chỉ đạo nhân dân 

đầu tư bón phân để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng.  

- Thực hiện các biện pháp canh tác bền vững trên đất dốc như: Nông lâm 

kết hợp; trồng cây phân xanh giữ ẩm, chống xói mòn... 

3. Công tác bảo vệ thực vật, và khuyến nông – khuyến ngư 

Kiểm tra tình hình sản xuất, hướng dẫn cho nông dân sản xuất vụ đông 

xuân năm 2020 – 2021; các biện pháp phòng chống rét cho gia súc và cây trồng, 

tư vấn các biện pháp phòng chống sâu bệnh cho cây trồng. Mở các lớp tập huấn, 

triển khai thực hiện xây dựng các mô hình chương trình ngân sách huyện trên 

địa bàn huyện Tuần Giáo. 

Tổ chức mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, chăn nuôi 

cho các cán bộ khuyến nông, các trưởng bản và nhân dân trên địa bàn huyện. 

Phối hợp với các công ty giống xây dựng một số mô hình trình diễn giống mới. 

Cơ quan chuyên môn làm tốt công tác dự tính, dự báo điều tra phát hiện 

dịch hại cây trồng, có kế hoạch phòng chống rét cho lúa mới gieo, tăng cường 

kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời.  

4. Công tác chăn nuôi thú y 

- Duy trì nghiêm hoạt động kiểm dịch, tích cực phòng ngừa và dập tắt ngay 

các ổ dịch, có biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm, phun thuốc tiêu độc khử 

trùng cho các khu vực chuồng trại, có kế hoạch trồng cỏ để dự trữ thức ăn cho gia 

súc cho mùa khô năm sau, đối với thủy sản phải xử lý ao hồ trước khi nuôi thả. 

- Thực hiện các biện pháp chống rét cho gia súc, gia cầm, phun thuốc tiêu 

độc khử trùng cho các khu vực chuồng trại, có kế hoạch trồng cỏ để dự trữ thức 

ăn cho gia súc cho mùa khô năm sau, đối với thủy sản phải xử lý ao hồ trước khi 

nuôi thả. 

5. Công tác thủy lợi 

Kiểm tra và khắc phục, xử lý kịp thời sự cố hư hỏng các công trình thủy 

lợi, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ đông xuân. Lập kế hoạch nâng cấp, 

sửa chữa các công trình NSH trên địa bàn huyện đảm nước phục vụ đời sống 

sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn. 

6. Giải pháp về công tác lâm nghiệp 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ và Phát triển rừng để 

nhân dân hiểu và biết, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với công 

tác bảo vệ và phát triển rừng. 

- Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng giữa huyện với xã, giữa xã với bản. Chỉ 

đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các trưởng bản làm tốt 

công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2020 - 2021. 

- Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ cần hoàn thành các chỉ tiêu 

bảo vệ và phát triển rừng bằng vốn ngân sách được duyệt, theo dõi biến động về 

diện tích rừng theo quy hoạch để có phương án phát triển lâm nghiệp bền vững.  
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 7. Công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện 

- UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai, thực 

hiện có hiệu quả các Chương trình dự án hỗ trợ sản xuất Chương trình MTQG  

xây dựng Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững (135, 30A); chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên. 

- Các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo công tác đổi giống, làm đất, nạo vét 

kênh mương, tiến hành gieo trồng đúng thời vụ đã hướng dẫn. 

- Các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tăng cường công 

tác kiểm tra cơ sở để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất; các tổ chức đoàn thể quần 

chúng phối hợp tuyên truyền phát động phong trào hội viên, đoàn viên nhân dân 

tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nhằm nâng 

cao năng suất cây trồng. 

III. Kết luận 

Với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn 

chế, yếu kém, với kinh nghiệm và sự cố gắng nỗ lực của bà con nông dân toàn 

huyện, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, hướng dẫn của Sở Nông 

nghiệp & PTNT, UBND huyện Tuần Giáo quyết tâm phấn đấu thực hiện sản 

xuất vụ Đông xuân 2020-2021 đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

IV.  Đề xuất - Kiến nghị 

Kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh: 

- Nghiên cứu ban hành Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP. 

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm cấp kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp các 

công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, kè chống sạt lở khu dân cư và ruộng của 

người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo. 

Trên đây là Báo cáo Sơ kết sản xuất vụ mùa năm 2020; phương hướng sản 

xuất vụ Đông xuân 2020 - 2021 của UBND huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp & PTNT (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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